ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
THỊ  XÃ CAI LẬY (TỈNH TIỀN GIANG) ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

MỞ ĐẦU
Theo Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Thị xã Cai Lậy mới có 14.018,95 ha diện tích tự nhiên với có 16 đơn vị hành chính cấp xã phường.  Đồng thời Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó sau khi chia tách đơn vị hành chính, thị xã Cai Lậy sẽ trở thành đô thị trung tâm trung tâm kinh tế - xã hội Vùng kinh tế - đô thị phía Tây, là địa bàn phát triển chủ yếu là đô thị với lĩnh vực chủ đạo là thương mại - dịch vụ; có vị trí trung chuyển trong giao thương khu vực phía Tây của tỉnh, đồng thời tác động đến khu vực phía Tây Nam vùng Đồng Tháp Mười với các tiềm năng phát triển về thương mại dịch vụ có tính đầu mối trung chuyển, công nghiệp chế biến và kho vận nông sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, phát triển đô thị và kinh tế vườn. 

Trên cơ sở các biến động kinh tế - xã hội do tình hình suy thoái kinh tế trong phạm vi toàn quốc trong 3 năm 2011-2013 và quá trình triển khai tái cơ cấu kinh tế cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang cũng đã bắt đầu triển khai lập Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội với xuất phát điểm dữ liệu năm 2013 (trong khi điều chỉnh Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã có xuất phát điểm là năm 2011). 
Do đó, cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm:

- Cập nhật diễn biến kinh tế xã hội trong 3 năm 2011-2013 và đồng bộ hóa dữ liệu dự báo quy hoạch với xuất phát điểm kinh tế - xã hội là năm 2013.

- Rà soát, điều chỉnh  cục bộ một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Cai Lậy phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu của Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Các căn cứ pháp lý chính
- Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn từ đây đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020;

- Quyết định 17/QĐ-TTg ngày 22/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;  tham khảo Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND ngày 15/8/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để thành lập các phường thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Quyết định số 2780/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cai Lậy đến năm 2020;
- Quyết định số 4028/2009/ QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy đến năm 2020;
- Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang v/v Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Công văn số 845/BKHĐT-QLQH ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v đính chính Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT;

- Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 01/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh;

- Thông tư số 02 /2011/ TT- BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
- Quy hoạch và dự thảo Quy hoạch các ngành cấp tỉnh trên địa bàn: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015); Quy hoạch phát triển nông nghiệp thủy sản đến năm 2020; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020; Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020; Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020; Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.
- Số liệu và Niên giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang và Chi Cục Thống kê huyện Cai Lậy, thông tin tư liệu của các Phòng Ban chức năng;

- Ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy ban Nhân dân các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Tân Phước, các Sở Ngành cấp tỉnh, các Ban Ngành cấp thị xã.

- Kết quả khảo sát thực địa  và xử lý nội nghiệp;
- Các tư liệu về phương pháp mô hình hóa kinh tế lượng phục vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu 


1. Đối với hiện trạng phát triển: cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Cai Lậy đến 2013; phân tích, đánh giá các điểm tương đồng và sai khác giữa hiện trạng và dự báo; chỉ ra các tác nhân, yếu tố chính có tác động đến các sai khác nhằm điều chỉnh dự báo.

2. Đối với điều chỉnh cục bộ: bổ sung, điều chỉnh cục bộ các chỉ tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đồng bộ hóa với dữ liệu xuất phát điểm kinh tế - xã hội với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cai Lậy (mới) và phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu của Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang.

Yêu cầu 
1. Tuân thủ quy định trong Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT.

2. Làm rõ nguyên nhân, hiệu quả và giải pháp khắc phục các phát sinh do điều chỉnh quy hoạch gây ra.

3. Các quan điểm, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, định hướng phát triển tổng thể và các ngành, lĩnh vực, các giải pháp trong điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo tính liên tục, đồng bộ đối với quy hoạch  đã phê duyệt.
4. Bảo đảm tính khả thi, tiên tiến, tính phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, các quy hoạch của các Sở Ngành cấp tỉnh trên địa bàn và phù hợp với xuất phát điểm 2012-2013 trên cơ sở tách lập dữ liệu trên địa bàn huyện Cai Lậy (cũ).

5. Các định hướng và kết quả quy hoạch đảm bảo góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở thị xã Cai Lậy là đô thị trung tâm trung tâm kinh tế - xã hội Vùng kinh tế - đô thị phía Tây..
Các vấn đề chính

1. Địa bàn nghiên cứu: thị xã Cai Lậy (theo Nghị quyết số 130/NQ-CP);

2. Chuỗi thời gian phân tích hiện trạng: cập nhật đến 2013;

3. Chuỗi thời gian quy hoạch: đến 2020 có đối chiếu tầm nhìn đến 2030, trong đó phân làm giai đoạn 2011-2015 (có phân ra 2014-2015) và 2016-2020; 

4. Cơ sở điều chỉnh: dữ liệu cập nhật đến 2013; định hướng trong Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang; định hướng phát triển của các ngành trên địa bàn; thế mạnh, hạn chế, dự báo những cơ hội, thách thức và động lực mới.

5. Phạm vi điều chỉnh: 
- Phạm vi điều chỉnh chủ yếu: định hướng và định lượng các chỉ tiêu cơ bản như: tổng giá trị sản xuất (GO) và tốc độ tăng trưởng; ước tính giá trị tăng thêm (VA) và tốc độ tăng trưởng; cơ cấu VA; thu nhập trên địa bàn/người; tiết kiệm-tiêu dùng-đầu tư, ICOR; thu chi ngân sách nhà nước; nhu cầu đầu tư toàn xã hội và nguồn vốn đầu tư.  
- Phạm vi điều chỉnh nếu có phát sinh từ các điều chỉnh chủ yếu: đô thị hóa; phát triển xã nông thôn mới; phát triển các ngành kinh tế chủ lực thuộc 3 khu vực kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng;  phát triển giáo dục, đào tạo, y tế và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, chính sách xã hội, khoa học công nghệ, môi trường, quốc phòng an ninh.
6. Điều chỉnh xây dựng hệ thống các giải pháp và các chương trình mục tiêu trọng điểm trên cơ sở phương án đã chọn.
7. Số hóa các bản đồ bằng phần mềm MapInfo và mô hình lượng hóa các dữ liệu theo các hàm kinh tế lượng.
Phương pháp thực hiện

- Thu thập dữ liệu sơ cấp: điều tra chọn mẫu có phân tổ, phân tích thống kê. 

- Thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thập niên giám thống kê, báo cáo quy hoạch phát triển, báo cáo khoa học, báo cáo môi trường, các thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin và các báo cáo khoa học, quy hoạch, dự án… có liên quan.
- Khảo sát thực địa có kết hợp tham vấn sơ bộ cộng đồng.
- Phương pháp ma trận định tính: xây dựng các ngành kinh tế - xã hội theo hàng, các tác nhân có liên quan (thích nghi, khả năng huy động nguồn lực, tác động liên ngành, tác động môi trường) theo cột và kết hợp với phương pháp cho điểm chuyên gia nhằm đánh giá mức độ quan trọng của ngành trong bối cảnh phát triển và các thuận lợi, hạn chế.
- Phương pháp phân tích, so sánh, ngoại suy: xây dựng các hàm tác nhân (hàm bậc 1 nhiều biến số), hàm khuynh hướng (hàm bậc 2, hàm mũ một hoặc nhiều biến số) và hàm dự báo (hàm khuynh hướng nối dài với giả định của các biến số) nhằm xác định định lượng tác động của các tác nhân lên phát triển các lĩnh vực, các ngành. Các ràng buộc để hạn chế độ lớn của các biến số bao gồm: khả năng huy động nguồn lực, chỉ số hiệu quả đầu tư,  chỉ số VA/GO, bảng cân đối tiêu dùng, các giới hạn về sử dụng tài nguyên tự nhiên và phát thải…   
- Phương pháp chuyên gia nhằm bổ sung định tính về các loại biến số và xây dựng các ràng buộc để hạn chế độ lớn của các biến số.
- Phương pháp mô hình toán dự phóng phát triển kinh tế -xã hội: xây dựng các kịch bản phát triển thông qua các hàm kinh tế lượng, một số hàm được mô phỏng theo các mô hình kinh tế lượng với tương quan phát triển liên ngành.
- Phương pháp tương cận: phân tích chuỗi dữ liệu, diễn biến phát triển kinh tế - xã hội công nghiệp,  các nhu cầu và hệ quả phát triển của tỉnh Tiền Giang và các thị xã của tỉnh khác có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự nhằm làm cơ sở xây dựng loại và độ lớn biến số cũng như kiểm tra kết quả tính toán. 

- Phương pháp ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS): tích hợp các dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội vào các lớp (layer) bản đồ kinh tế xã hội.
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